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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN DÀI 
CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 

(Từ ngày 01 đến 30/11/ 2018) 

1.1. Bắc Trung Bộ 

Tóm tắt tình hình tháng qua Dự báo trong tháng tới 

Từ ngày 22-27/10, trên sông Bưởi xuất hiện 1 

đợt lũ nhỏ với biên độ từ 4-5,5m; từ ngày 26-

31/10, trên sông Ngàn Sâu xuất hiện 1 đợt lũ 

nhỏ với biên độ từ 1,3-3,0m; đỉnh lũ các sông 

còn dưới mức BĐ1. Mực nước các sông khác 

biến đổi chậm. 

Trong tháng 11, trên các sông ở 

Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 01 

đợt lũ nhỏ; các sông ở Thanh 

Hóa, Nghệ An có dao động. 

1.2.  Trung Trung Bộ 

Tóm tắt tình hình tháng qua Dự báo trong tháng tới 

Từ ngày 3-5/10, 12-14/10 và từ 28-31/10, 

trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và 

thượng lưu các sông ở Quảng Bình đã xuất 

hiện đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 1-3m. Đỉnh 

lũ trên các sông ở mức thấp, riêng trên sông 

Vệ tại Sông Vệ 3,35m (21h/4/10), dưới BĐ2 

0,15m. Các sông khác mực nước trong tháng  

biến đổi chậm. 

Trong tháng, trên các sông từ 

Quảng Bình đến Quảng Ngãi có 

khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ 

và dao động. 

1.3. Nam Trung Bộ 

Tóm tắt tình hình tháng qua Dự báo trong tháng tới 

Trong tháng 10, trên các sông ở bắc Bình 

Định, Bình Thuận xuất hiện 2 đợt lũ nhỏ, 

biên độ lũ lên trên các sông từ 1,0-3,0m. Đỉnh 

lũ trên sông An Lão tại trạm An Hòa là 

22,29m (14h/04/10), trên BĐ2 0,29m, tại 

trạm Tà Pao là 120,30m (5h/05/10), trên BĐ2 

0,30m. Đỉnh lũ trên các sông khác ở mức 

thấp. 

Trong tháng tới, trên các sông 

chính có khả năng xuất hiện đợt 

lũ với đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2 

và trên BĐ2 (thấp hơn TBNN); 

trên một số sông suối nhỏ và 

thượng lưu các sông có khả 

năng xuất hiện lũ lớn cục bộ. 



1.4.  Tây Nguyên 

Tóm tắt tình hình tháng qua Dự báo trong tháng tới 

Mực nước trên các sông biến đổi chậm và 

chịu ảnh hưởng điều tiết của hồ chứa. 

Mực nước trên các sông biến 

đổi chậm và chịu ảnh hưởng 

điều tiết của hồ chứa. 

1.5. Nam Bộ 

Tóm tắt tình hình tháng qua Dự báo trong tháng tới 

Mực nước sông Cửu Long chịu ảnh hưởng 

của 2 đợt triều cường.  Mực nước cao nhất 

trên sông Tiền tại Tân Châu 3,83m (ngày 

1/10, dưới BĐ2 0,17m), tại Mỹ Tho 1,82m 

(ngày 09/10, trên BĐ3 0,12m vượt mức lịch 

sử năm 2011 là 0,04m), tại Mỹ Thuận 2,07m 

(ngày 9/10, trên BĐ3 0,27m), vượt mức lịch 

sử năm 2011 là 0,44m; trên sông Hậu Châu 

Đốc 3,52m (ngày 01/10, trên BĐ2 0,02m), tại 

Long Xuyên 2,70m (09/10, trên BĐ3 0,20m), 

tại Cần Thơ 2,23m (ngày 10/10, trên BĐ3 

0,33m vượt mức lịch sử năm 2011 là 0,08m 

và cao hơn năm 2000 là 0,44m. 

Mực nước sông Cửu Long chịu 

ảnh hưởng của 2 đợt triều 

cường và đạt mức cao nhất vào 

ngày 09-10/11, trên sông Tiền 

tại Tân Châu 2,45m, trên sông 

Hậu tại Châu Đốc 2,40m, tại 

các trạm chính hạ lưu sông Cửu 

Long ở mức BĐ2-BĐ3 và trên 

BĐ3. 

 

 

Tin phát lúc: 15h30 Dự báo viên: Vân, Trang, Hải, Huệ 

Duyệt bản tin: Phùng Tiến Dũng 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bảng số liệu mực nước thực đo và dự báo trên các sông chính  
ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 

                                                                                                               Đơn vị: cm 

Sông Trạm 
Thực đo  Dự báo 

Trung 
bình 

Cao  
nhất 

Thấp 
nhất 

Trung  
bình 

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất 

Mã Giàng 64 188 -70 50 180 -75 

Cả Nam Đàn 108 195 38 90 185 -10 

La Linh cảm 51 165 -74 40 160 -80 

Giang Mai Hóa 32 114 -48 35 150 -45 

Hương Kim Long 45 70 29 50 120 35 

Thu Bồn Câu Lâu 28 89 -32 30 125 -30 

Trà Khúc Trà Khúc 86 285 28 120 300 35 

Kôn Thạnh Hòa 497 560 458 550 650 455 

Đà Rằng Phú Lâm 4 71 -61 30 150 -70 

Tiền Tân Châu 290 383 181 190 245 150 

Hậu Châu Đốc 275 352 170 185 240 140 

 
 
 
 

 

 


